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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
	


TT
	

Chủ
đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	
Tỉ lệ %
điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
1
	
Chương I: Trồng trọt
	Giới thiệu về trồng trọt
	3
0,75
	
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	3
	
	2
	12,5%

	
	
	Làm đất trồng cây
	2
0,5
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	2
	1
	
	15%

	
	
	Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
	4
1,0

	
	
	
	2 ý
0,5
	2 ý
0,5
	1 ý
0,5
	
	
	5
	2
	2
	25%

	
	
	Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	
	
	
	
	2 ý
0,5
	2 ý
0,5
	1 ý
1,0
	
	
	1
	2
	2
	20%

	
	
	Nhân giống vô tính cây trồng
	1
0,25
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	1
1,5
	1
	1
	1
	27,5%

	Tổng số câu
	10
	
	2
	
	3
	1
	1
	
	1
	11
	3
	4
	18

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%







Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
	
Nội dung
	
Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1. Giới thiệu về trồng trọt
	Nhận biết
	- Biết được vai trò, triển vọng của trồng trọt.
- Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.
- Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.
- Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.
- Biết được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề trong trồng trọt.
	3
C1, 
C2, 
C3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong trồng trọt.
- Đề xuất được phương thức trồng trọt phù hợp cho một số đối tượng cây trồng phổ biến ở địa phương.
	
	
	2
C11,
C12
	
	
	
	
	
	

	2. Làm đất trồng cây
	Nhận biết
	- Nhận biết được các thành phần và vai trò của đất trồng.
- Nêu được các công việc làm đất trồng cây, các cách bón phân lót.
	2
C4,
C5
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được tác dụng các thành phần của đất trồng.
- Hiểu yêu cầu kĩ thuật của việc làm đất, bón phân lót. Vận dụng kiến thức làm đất và bón phân lót với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	
	
	
	
	
C13
a,b,c,d
	
	
	
	

	3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
	Nhận biết

	- Trình bày được ý nghĩa, kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.
- Biết được các hình thức gieo trồng phổ biến.
	4
C6,
C7,
C8,
C9
	
	
	
	
	
	C17
a
	
	

	
	Thông hiểu
	- Hiểu để lựa chọn được các hình thức gieo trồng và biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng phù hợp.
	
	
	
	
	C14
a, b
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng kiến thức về gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình, địa phương
	
	
	
	
	
	C14
c, d
	
	
	

	4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	Nhận biết
	- Biết được mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
- Nêu được một số PP phổ biến trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
	
	
	
	
	
	
	C17
b
	
	

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật của một số biện pháp thu hoạch và kể được tên một số phương pháp chính trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt. 
	
	
	
	
	C15
a, b
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	– Vận dụng kiến thức thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thực tiễn.
	
	
	
	
	
	C15
c, d
	
	
	

	5. Nhân giống vô tính cây trồng
	Nhận biết
	- Nhận biết các phương pháp nhân giống vô tính.
	1
C10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	– Hiểu được các yêu cầu kĩ thuật nhân giống vô tính cây trồng.

	
	
	
	
	C16
a,b,c,d
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Hiểu được cách giâm cành, vận dụng giải quyết được tình huống thực tế.
	
	
	
	
	
	
	
	
	C18
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	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI                             
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG
	NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút 



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm) 
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Mục đích chính của sản xuất trồng trọt là 
A. Tăng năng suất lao động.                  B. Tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống và sản xuất.
C. Giúp đất đai màu mỡ hơn.                 D. Giảm ô nhiễm môi trường.
Câu 2: Trong các ngành sau, ngành nào không thuộc lĩnh vực trồng trọt?
A. Chăn nuôi gia súc.                             B. Trồng cây lương thực.
C. Trồng cây công nghiệp.                      D. Trồng cây ăn quả.
Câu 3: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là:
A. Tiến hành đơn giản.	                           B. Chi phí đầu tư thấp.
C. Cây trồng không cần chăm sóc.	               D. Có thể trồng được rau, quả trái vụ.
Câu 4: Mục đích chính của việc làm đất trồng cây là:
A. Giảm độ ẩm của đất.
B. Làm đất khô nhanh hơn.
C. Diệt cỏ dại và tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng.
D. Làm cho đất cứng hơn. 
Câu 5: Công việc bừa đất được thực hiện sau cày với mục đích:
A. Vùi phân bón.                                                 B. Làm nhỏ và san phẳng mặt đất.
C. Giữ nước cho đất.                                           D. Trồng cây ngay sau khi bừa.
Câu 6: Các hình thức gieo trồng cây thường gặp là:
A. Gieo hạt, trồng cây con.
B. Trồng bằng đoạn thân, bằng củ.
C. Gieo hạt, trồng cây con, trồng bằng đoạn thân, bằng củ.
D. Gieo hạt, bón phân, tưới nước.
Câu 7: Công việc chăm sóc cây trồng bao gồm những nội dung nào?
A. Làm cỏ, tưới nước, bón phân, vun xới.                          B. Gieo hạt, thu hoạch, bảo quản.
C. Bón phân, gieo trồng, phun thuốc.                                  D. Phơi đất, cày đất, làm luống. 
Câu 8: Sâu, bệnh hại cây trồng gây ra hậu quả:
A. Làm tăng năng suất cây trồng.                                B. Làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.
C. Giúp cây phát triển nhanh hơn.                               D. Không ảnh hưởng nhiều đến cây trồng. 
Câu 9: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng hiệu quả và an toàn nhất là:
A. Chỉ dùng thuốc hóa học mạnh.
B. Dùng thuốc hóa học thường xuyên.
C. Sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp phù hợp, an toàn.
D. Phun thuốc khi cây còn nhỏ. 
Câu 10: Trong nhân giống bằng phương pháp giâm cành, chọn cành giâm có đặc điểm nào sau đây? 
A. Cành càng non càng tốt.                                          B. Cành bánh tẻ.
C. Cành càng già càng tốt.                                           D. Cành càng to càng tốt.
Câu 11: Nếu một loại cây trồng được trồng nhiều năm trên cùng một mảnh đất mà không bón phân hoặc luân canh, điều gì có thể xảy ra?
A. Cây phát triển nhanh hơn.                                B. Đất ngày càng màu mỡ.
C. Sâu bệnh bị tiêu diệt.                                        D. Đất bị thoái hóa, năng suất giảm.                        
Câu 12: Một nông dân muốn tăng năng suất cây trồng mà không gây hại môi trường. Biện pháp phù hợp nhất là:
A. Sử dụng giống tốt và chăm sóc hợp lý.            B. Bón nhiều phân hóa học.                                  
C. Phun nhiều thuốc trừ sâu.                                 D. Trồng liên tục không nghỉ đất.
II. Trắc nghiệm Đúng – Sai: (4 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu dưới đây, hãy chọn Đúng hoặc Sai:
Câu 13:
a) Trong làm đất, chỉ cần cày đất là đủ, không cần bừa và lên luống.
b) Làm đất tốt giúp rễ cây phát triển thuận lợi, cây hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn.
c) Công việc làm đất thường được thực hiện sau khi gieo hạt.
d) Lên luống là công việc chỉ áp dụng cho đất khô, không cần thiết với đất ẩm ướt.
Câu 14:
a) Tất cả các loại cây đều được gieo trồng bằng hạt.
b) Không nên phun thuốc bảo vệ thực vật khi gần thu hoạch để đảm bảo an toàn thực phẩm.
c) Khi phát hiện sâu ăn lá trên rau, em có thể bắt sâu bằng tay để giảm thiệt hại mà không gây ô nhiễm môi trường. 
d) Để tiết kiệm công chăm sóc, có thể trồng cây thật dày để cỏ không mọc.
Câu 15:
a) Thu hoạch sản phẩm trồng trọt là khâu cuối cùng trong quá trình sản xuất cây trồng.
b) Đối với cây lấy hạt, nên thu hoạch khi hạt đã chín khô hoàn toàn.
c) Các sản phẩm thu hoạch xong có thể phơi trực tiếp trên nền đất để nhanh khô.
d) Đối với rau ăn lá, nên thu hoạch khi cây còn non để rau mềm, ngon và dễ tiêu thụ.
Câu 16:
a) Nhân giống vô tính là hình thức tạo ra cây con có đặc điểm giống cây mẹ về mặt di truyền. 
b) Phương pháp ghép cây chỉ áp dụng được với những loài cây có họ hàng gần nhau. 
c) Các phương pháp nhân giống vô tính phổ biến gồm: gieo hạt, chiết cành, giâm cành, ghép. 
d) Nhược điểm của nhân giống vô tính là cây con dễ bị lây bệnh từ cây mẹ. 
PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 17 (1,5 điểm). 
a) Mục đích của công việc làm cỏ, vun xới là gì? 
b) Em hãy cho biết mục đích, yêu cầu của việc thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
Câu 18 (1,5 điểm). 
Tại sao cần cắt vát cành giâm khi giâm cành?  Bạn Nam đã chọn được một cành bánh tẻ (không non quá, không già quá) khỏe mạnh không bị sâu, bệnh, nhưng bạn chưa biết làm như thế nào để giâm cành. Em hãy gợi ý giúp bạn Nam để bạn thực hiện được giâm cành thành công. 

Hết đề
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	A



II. Trắc nghiệm đúng(Đ) sai (S): (mỗi ý 0,25 điểm)
	Câu 13
	a
	b
	c
	d
	Câu 14
	a
	b
	c
	d

	
	S
	Đ
	S
	S
	
	S
	Đ
	Đ
	S



	Câu 15
	a
	b
	c
	d
	Câu 16
	a
	b
	c
	d

	
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	
	Đ
	Đ
	S
	Đ



PHẦN II: TỰ LUẬN 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

Câu 17
(1,5 đ)
	a) Mục đích của công việc làm cỏ, vun xới là:
- Làm cỏ: giúp giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng, hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh. 
- Vun xới: giúp cây đứng vững, tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển. 
b) Mục đích, yêu cầu của việc thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
- Mục đích: Để trao đổi buôn bán, tăng thu nhập kinh tế cho gia đình, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời đây cũng là một thú vui của người nông dân. 
- Yêu cầu: 
+ Thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận.
+ Sử dụng phương pháp và dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng. 
=> Nhằm đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất.
	
0,25

0,25


0,5



0,5

	Câu 18
(1,5 đ)
	* Người ta cắt vát cành giâm có tác dụng tăng lực (áp lực) khi cắm cành giâm và tăng khả năng hút nước của cành giâm.
* Em sẽ gợi ý cho bạn Nam giâm cành thành công là:
+ Cắt cành giâm
+ Xử lý cành giâm
+ Cắm cành giâm
+ Chăm sóc cành giâm  
	
0,5


1,0
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Đỗ Thị Thu Hà
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